
Thông số kỹ thuật
Loại máy KAGAYAKI

Kích thước thân máy Chiều rộng (mm) 1100

Độ sâu (mm) 1280

Chiều cao (mm) 1642

Kích thước  khả dụng của khay rửa 700×500×350H

Kích thước  khả dụng của khay rửa 330×330×70H

Tổng công suất điện 3Pha 200V (kW) 4,67

Thiết bị sử dụng điện (kW)Động cơ bơm vệ sinh 3.7

Động cơ bơm rửa 0,75

Động cơ giá 0,2

Động cơ điều khiển cửa chớp 0.02

Tiêu thụ nước (L / lần) 144

Áp suất nước cấp cần thiết: 0,1 - 0,2 MPa 4.8

Lượng hơi nước nóng(Kg/giờ)  （at 0.4Mpa-G） 60～100

Kết nối ngoại vi Cấp nước điều khiển cấp nước 20A

Thoát nước 40A van dừng   

25A van dừng   

Hơi nước nóng Mặt bích 20A

Điện Thiết bị đầu cuối dừng bên trong bảng điều khiển

* 1 Lượng nước tiêu thụ và lượng hơi nước thay đổi tùy theo thời gian rửa. 

* Kích thước, thông số kỹ thuật, ngoại hình, v.v... có thể được thay đổi để phù hợp với sản phẩm. 

* Do làm sạch nhiệt độ cao, một lượng lớn hơi nước sẽ thoát ra. Một bộ thoát hơi nước nóng và quạt thông gió  

sẽ được yêu cầu.


